
D¹y vµ häc trong ®µo t¹o
 theo häc chÕ TÝn chØ

1/ Vµi nÐt vÒ quy tr×nh ®µo t¹o theo theo hÖ thèng tÝn chØ

a/ §µo t¹o theo tÝn chØ lµ ph­¬ng thøc ®µo t¹o cho phÐp sinh viªn ®¹t ®­îc v¨n b»ng ®¹i häc qua viÖc tÝch luü c¸c lo¹i tri thøc kh¸c nhau ®­îc ®o l­êng b»ng mét ®¬n vÞ x¸c ®Þnh, c¨n cø trªn khèi l­îng häc tËp cña mét sinh viªn ®· tÝch luü ®­îc, gäi lµ tÝn chØ. Nh­ vËy ®µo t¹o theo tÝn chØ chuyÓn quyÒn lùa chän vµ quyÕt ®Þnh môc ®Ých ®µo t¹o/ häc tËp cô thÓ còng nh­ lùa chän c¸c m«n häc vµ c¶ kÕ ho¹ch häc tËp tõ nhµ tr­êng sang cho ng­êi häc trong ®iÒu kiÖn quy ®Þnh c«ng khai cÊu tróc ch­¬ng tr×nh c¸c m«n häc dÉn ®Õn v¨n b»ng. 

Cã thÓ minh ho¹ ®iÒu nµy nh­ sau: nhµ tr­êng c«ng khai sè tÝn chØ cÇn tÝch luü vµ tr×nh tù/logic c¸c m«n häc cÇn tÝch luü ®Ó khi hoµn thµnh toµn bé ch­¬ng tr×nh dÉn ®Õn v¨n b»ng th× ®­îc c«ng nh©n vµ trao v¨n b»ng; c¸c m«n häc ®· ®­îc “x¸c nhËn ®· tÝch luü” th× ®­îc b¶o l­u vµ cã thÓ sö dông cho v¨n b»ng kh¸c mµ quy ®Þnh v¨n b»ng nµy còng chøa c¸c m«n häc ®ã; nh­ vËy t¹o ®iÒu kiÖn cho SV cã thÓ sö dông kÕt qu¶ häc tËp cho viÖc lÊy thªm v¨n b»ng thø 2, thËm chÝ thø 3 nÕu c¸c v¨n b»ng nµy cã giao thao c¸c m«n häc ®· tÝch luü.

Mét tÝn chØ cã mét trong c¸c gi¸ trÞ sau ®©y:  

a. 01 giê häc lý thuyÕt trªn líp víi 2 giê chuÈn bÞ bµi trong 1 tuÇn, kÐo dµi trong 1 häc kú (t­¬ng ®­¬ng víi 15 tiÕt lý thuyÕt vµ 30 tiÕt chuÈn bÞ ë nhµ/häc kú); 

b. 02 giê thùc hµnh, thùc tËp (gäi t¾t lµ thùc hµnh) ë studio hay trong phßng thÝ nghiÖm víi 1 giê chuÈn bÞ bµi trong 1 tuÇn, kÐo dµi trong 1 häc kú 15 tuÇn (t­¬ng ®­¬ng víi 30 tiÕt thùc hµnh vµ 15 tiÕt chuÈn bÞ ë nhµ/häc kú);

c. 03 giê tù häc, tù nghiªn cøu ®­îc ®¸nh gi¸ vµ tÝch luü vµo kÕt qu¶ cuèi cïng cña m«n häc trong 1 tuÇn, kÐo dµi trong 1 häc kú 15 tuÇn (t­¬ng ®­¬ng víi 45 tiÕt tù häc, tù nghiªn cøu/häc kú). 

C¸c gi¸ trÞ nµy ®Òu ®­îc “x¸c nhËn” ®· thùc hiÖn, tÝch luü th«ng qua c¸c h×nh thøc KT/§G

Nh÷ng th«ng tin trªn ®©y còng ®­îc c¸c tr­êng ®­a vµo c¸c trang web giíi thiÖu tr­êng, tiÖn cho sinh viªn nghiªn cøu. 

b/ Một số đặc điểm cơ bản của quy trình đào tạo theo tín chỉ
1/Chương trình đào tạo được module hoá
2/Kế hoạch đào tạo được bố trí theo tin thần “lấy người học làm trung tâm” nghĩa là lớp học được bố trí theo học phần mà người học chọn (sự lựa chọn học do kế hoạch học tập của cá nhân SV quyết định dựa trên các quy định về tiến độ và tính hệ thống của môn học)

3/Tồn tại hệ thống cố vấn học tập để tư vấn cho SV lựa chọn và lên kế hoạch học tập phù hợp với yêu cầu đào tạo theo tín chỉ
4/Với mỗi môn học đa dạng hoá phương thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của môn học, những nội dung này được công khai hoá trong “đề cương môn học”, được quản lí thông qua “đề cương môn học”

5/Khi đã chuẩn hoá chương trình, người học có thể liên thông và công nhận bảo lưu kết quả học tập các môn học và có thể dùng chúng để “lắp ráp” lấy văn bằng theo yêu cầu của văn bằng cụ thể nào đó
    c/ Một số điều kiện cần và đủ để chuyển đổi sang đào tạo theo tín chỉ:

1.Từng bư​ớc tạo dựng văn hoá tín chỉ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, sinh viên: giới thiệu, tập huấn về bản chất của học chế tín chỉ và các nội dung công việc liên quan đến các đối t​ượng tham gia dạy học theo tín chỉ;

2.Cần cấu trúc nội dung, ch​ương trình dạy học và xây dựng đề cương môn/bài học theo tinh thần của tín chỉ phù hợp với các ph​ương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo học chế tín chỉ.

3.Chuẩn bị CSVC, học liệu đủ (tối thiếu) cho dạy học theo tín chỉ.

4.Các cơ sở đào tạo cần cụ thể hoá các quy định dạy học theo tín chỉ phù hợp với định h​ướng của Bộ GD&ĐT và điều kiện của đơn vị
5.Có chế độ chính sách thoả đáng với công sức và thời gian lao động của giảng viên để dạy học đáp ứng yêu cầu của học chế tín chỉ.

2/ Vµi nÐt vÒ kü thuËt D&H trong ®µo t¹o theo hÖ thèng tÝn chØ

2.1. Ph­¬ng thøc tæ chøc giê tÝn chØ

Víi mçi m«n häc ®a d¹ng ho¸ ph­¬ng thøc tæ chøc d¹y häc vµ kiểm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña m«n häc, nh÷ng néi dung nµy ®­îc c«ng khai ho¸ trong “®Ò c­¬ng m«n häc”, ®­îc qu¶n lÝ th«ng qua “®Ò c­¬ng m«n häc”: Đề cương môn học  như một kế hoạch dạy và học chi tiết làm công cụ tự học của môn học cho người học. Đối với dạy học trong đào tạo theo tín chỉ đây là công cụ quan trọng nhất . 

Phương thức học tập theo giờ tín chỉ : Tự học, tự nghiên cứu. Trên lớp giảng viên chỉ giới thiệu các vấn đề cốt lõi, các vấn đề cơ bản, các phương pháp nghiên cứu, còn lại sinh viên phải tự học, tự nghiên cứu. Để sinh viên có thể tự học, tự nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn các vấn đề liên quan tới môn học, giảng viên phải chuẩn bị một loạt các vấn đề cần nghiên cứu trong môn học, nguồn tư liệu, phương pháp tự học, tự nghiên cứu và yêu cầu cụ thể đối với hoạt động này.Tất cả nội dung này  phải được phản ánh trong đề “cương môn học” . Phương pháp dạy học chủ đạo trong các hình thức dạy học trong học chế tín chỉ là “Phương pháp cây kiến thức”. cụ thể nội dung và cách triển khai PPDH này sẽ được trao đổi và thảo luận trên lớp học. 
H×nh thøc tæ chøc giê tÝn chØ lµ c¸ch thøc tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña gi¶ng viªn vµ sinh viªn øng víi c¸ch tæ chøc ch­¬ng tr×nh m«n häc hoÆc bµi häc. Trong ®ã coi träng kh©u tù häc, n¨ng lùc nghiªn cøu, thùc tËp, thùc hµnh, thùc tÕ nh»m tÝch luü ®ñ khèi l­îng kiÕn thøc theo yªu cÇu cña ph­¬ng thøc ®µo t¹o nµy.

a. H×nh thøc tæ chøc giê tÝn chØ thực hiện theo tuần, bao gåm:

b. D¹y, häc trªn líp: 
- Giê lý thuyÕt gåm nghe thuyÕt tr×nh, ghi cÊu tróc kiÕn thøc cña néi dung m«n häc, h­íng dÉn lµm vµ ch÷a bµi tËp, th¶o luËn vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c do gi¶ng viªn yªu cÇu;

Gi¶ng viªn lùa chän trong nội dung d¹y häc cña tuÇn vÊn ®Ò cèt lâi vµ t×m c¸c ph­¬ng ph¸p phï hîp truyÒn ®¹t cho sinh viªn. C¸c vÊn ®Ò cßn l¹i h­íng dÉn ®Ó sinh viªn tù häc, tù nghiªn cøu. H­íng dÉn c¸c h×nh thøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ®èi víi néi dung d¹y häc cña tuÇn. Cßn sinh viªn chuÈn bÞ nghe gi¶ng theo h­íng dÉn trong ®Ò c­¬ng; t×m ®äc tµi liÖu ®Ó hoµn thµnh bµi kiÓm tra ®èi víi néi dung kiÕn thøc cña tuÇn ®ã.

- Xemina lµ mét h×nh thøc tæ chøc thùc hiÖn giê tÝn chØ b¾t buéc sau c¸c giê lý thuyÕt. §Ó thùc hiÖn giê xemina gi¶ng viªn cÇn chuÈn bÞ c¸c vÊn ®Ò cho sinh viªn tù nghiªn cøu vµ tr×nh bµy. C¸c vÊn ®Ò lý thuyÕt trong giê xemina ®­îc sinh viªn tù nghiªn cøu më réng, ®i s©u hoÆc vËn dông vµo thùc tiÔn. Gi¶ng viªn ®ãng vai trß h­íng dÉn, ®Þnh h­íng, ®¸nh gi¸ vµ tæng kÕt.

-Th¶o luËn nhãm lµ h×nh thøc tæ chøc thùc hiÖn giê tÝn chØ b¾t buéc nh»m gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh vËn dông, ph©n tÝch, tæng hîp hay ®¸nh gi¸, ®ßi hái cã sù gãp søc cña tËp thÓ. 

§Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng nµy, gi¶ng viªn ph¶i chuÈn bÞ c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh øng dông cao, cã thÓ tiÕp cËn d­íi nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau vµ h­íng dÉn ®Ó c¸c nhãm sinh viªn thùc hiÖn.

* Một số kiểu giờ lên lớp lí thuyết

Nhằm khắc phục những giờ lý thuyết “nặng nề”, “khô khan”, tạo sự hứng thu và thay đổi môi trường học tập cho người học, trong thực tế triển khai quá trình dạy học có thể áp dụng một số kiểu giờ lên lớp lý thuyết như sau :

Giờ lý thuyết định hướng: Cung cấp những nội dung, thông tin mang tính định hướng, khái quát nhất về môn học.

Các nội dung chính của giờ lý thuyết định hướng :

- Giới thiệu Đề cương môn học (lịch trình, nội dung, mục tiêu, các hình thức dạy học, phương pháp học, hình thức, tiêu chí kiểm tra đánh giá, nguồn học liệu...) ;

- Giới thiệu các trường phái, vấn đề đang nghiên cứu, hướng phát triển của môn học/ ngành học... ;

- Xác định nhu cầu học tập, tổ chức các nhóm học tập, định hướng lập kế hoạch học tập, kế hoạch hỗ trợ học tập.

Trong giờ lý thuyết định hướng vai trò quản lí, điều khiển của người dạy được đặt lên hàng đầu. 

Giờ lý thuyết - vấn đề: Các nội dung dạy học sẽ không được giảng viên giới thiệu, trình bày từ đầu đến cuối dưới dạng có sẵn (theo bài giảng, giáo trình), mà được lồng ghép vào trong các tình huống cụ thể (khoảng từ 3-4 tình huống vấn đề). Dưới sự hướng dẫn của giảng viên (trợ giảng) sinh viên sẽ trao đổi, tự đề xuất, tìm ra hướng giải quyết. Các nội dung môn học dành cho giờ lý thuyết-vấn đề có thể được mở rộng, phát triển thành nhiệm vụ học tập cho các hình thức dạy học ngoài giờ lên lớp (tự học, tự nghiên cứu...). 

Giờ lý thuyết-tư vấn (chuyên gia): Giảng viên có thể đóng vai chuyên gia (hoặc mời chuyên gia) đến làm việc với lớp sinh viên, lựa chọn một số nội dung (hoặc chuyên đề) có tính thực tiễn và ứng dụng cao. Mục đích của kiểu giờ lý thuyết này là chứng minh cho người học thấy được những khả năng ứng dụng kiến thức lý thuyết của môn học trong thực tế, ý nghĩa của môn học, tạo một môi trường học tập thoải mái, thân thiện, kích thích lòng say mê nghề nghiệp...

Giờ lý thuyết tổng kết: Thông qua việc khái quát lại các nội dung đã triển khai, đưa ra những kết luận chính, bổ sung các thông tin cập nhật, thành tựu mới nhất của môn/ngành, định hướng nghiên cứu tiếp theo... người dạy chứng minh các khả năng ứng dụng kiến thức lí thuyết vào thực tế, ý nghĩa của môn học, khơi gợi, kích thích lòng say mê nghiên cứu khoa học ở người học.

b) Giờ seminar

Mô tả: Các vấn đề của nội dung môn học sẽ được giảng viên giao trước để sinh viên tự nghiên cứu tìm tòi và tranh luận công khai trên lớp. Giảng viên đóng vai trò người hướng dẫn, điều khiển (cũng có thể giao cho một nhóm nào đó thực hiện vai trò này), tổng kết (điều chỉnh, bổ sung) và đánh giá. 


Mục đích: Hình thức dạy học seminar trong HCTC được tổ chức nhằm:

- Tạo cơ hội đào sâu, mở rộng và củng cố các kiến thức lý thuyết cho sinh viên;

- Tăng cơ hội vận dụng các kiến thức lý luận vào thực tế;

- Rèn luyện kỹ năng lập luận, biện giải và bảo vệ các quan điểm, ý kiến cá nhân, kỹ năng chia sẻ, hợp tác;

- Tạo sức ép tích cực cho người học.

Tính hiệu quả của giờ lên lớp seminar phụ thuộc vào các yếu tố sau: nội dung của các vấn đề (tính thời sự, hấp dẫn, độc đáo, khả năng liên hệ thực tế...), cách thức điều khiển của giảng viên, mức độ chuẩn bị và tính tích cực của sinh viên. 

* Một số kiểu giờ seminar:

Seminar nghiên cứu: Hình thức tổ chức dạy học này giúp giải quyết mâu thuẫn giữa khối lượng nội dung lớn, thời gian dành cho triển khai hạn chế với số lượng sinh viên đông. Seminar nghiên cứu có thể triển khai tiếp theo các giờ lý thuyết - vấn đề. Nội dung dạy học được chia nhỏ thành các vấn đề, nhiệm vụ nghiên cứu. Dưới sự hướng dẫn của GV, các SV/nhóm SV tự đề ra và đăng ký các nhiệm vụ nghiên cứu, thực hiện và báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm mình trước lớp. Giảng viên điều khiển giờ seminar, tổng hợp phân tích, đánh giá kết quả nghiên cứu của các nhóm và đưa ra kết luận liên quan đến nội dung môn học. Quá trình này giúp sinh viên tiếp thu kiến thức một cách hoàn toàn tự nhiên, đầy hứng thú.

Seminar bàn tròn: Hình thức dạy học này nhằm hướng đến mục tiêu giúp người học có khả năng đưa ra nhiều giải pháp cho một vấn đề. Cá nhân hoặc nhóm được giao (hoặc thống nhất chọn) cùng một nhiệm vụ và triển khai nghiên cứu theo cách riêng của cá nhân/nhóm. Nhiệm vụ điều khiển, dẫn dắt seminar, phân tích, đánh giá và tổng kết có thể được giao cho một nhóm sinh viên chủ trì (không nhất thiết phải là giảng viên). Trong trường hợp này, kỹ năng điều khiển, tổ chức cần được tính đến như một tiêu chí đánh giá làm việc nhóm.

Seminar chuyên đề: Giảng viên chọn và trình bày một số vấn đề được sinh viên quan tâm chú ý (do chính giảng viên phát hiện ra trong quá trình dạy học) có liên quan mật thiết đến nội dung môn học. Trong một số trường hợp giảng viên có thể triển khai theo đơn đặt hàng của sinh viên. Xét về hình thức, kiểu seminar này gần giống với giờ lên lớp lý thuyết. Tuy nhiên, nó vẫn có những điểm khác biệt sau:

- Tăng cơ hội đối thoại, trao đổi, tranh luận cho sinh viên;

- Tạo cơ hội hiện thực hóa, thực tế hóa các vấn đề lí thuyết;

- Tạo bầu không khí học tập tự nhiên, cởi mở hơn.

c) Giờ làm việc nhóm (trên lớp hoặc tự học ở nhà)
Mô tả: Lớp môn học được chia thành các nhóm học tập với số lượng sinh viên hợp lý trong mỗi nhóm. Trên thực tế việc phân chia các nhóm này rất đa dạng: chia ngẫu nhiên, lập nhóm theo năng lực, sở thích, hứng thú...; số lượng thành viên mỗi nhóm có thể dao động từ 3-8 sinh viên; các nhóm có thể được duy trì trong một hoặc nhiều môn học khác nhau, trong suốt quá trình hoặc một số giờ lên lớp... 

Nội dung, nhiệm vụ học tập được chia thành các vấn đề giao cho các nhóm thực hiện. Tuỳ thuộc vào mục tiêu và nội dung môn học, các nhóm có thể nhận cùng hoặc các nhiệm vụ khác nhau và làm việc dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của GV.

Mục đích: Đây là một hình thức nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, rèn luyện khả năng tư duy tích cực và kích thích hứng thú cho sinh viên. Nó có tác dụng rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, hợp tác giữa thành viên trong nhóm, kỹ năng thuyết trình. Các kết quả làm việc nhóm được trình bày công khai, chia sẻ với các nhóm khác trong lớp. Giờ học nhóm khắc phục những nhược điểm của giờ học tổng lực, toàn lớp (Total learning) và giờ học cá nhân (Individual learning).

Giờ làm việc nhóm nên tiến hành triển khai sau giờ lý thuyết, trước giờ seminar (hoặc kết hợp đan xen với các giờ thực hành, thực tập, thí nghiệm...). Trong giờ học nhóm, GV đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ, điều khiển, giám sát và kiểm tra.

d) Giờ tự học, tự nghiên cứu (Theo hướng dẫn hoặc theo hứng thú cá nhân)

Mô tả: Với triết lý tăng tính chủ động, tích cực của người học trong đào tạo theo tín chỉ, việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên là một hoạt động bắt buộc nhằm đảm bảo sự cân đối hợp lý giữa tải trọng kiến thức và thời gian tiếp xúc trực tiếp giữa giảng viên và sinh viên, được coi là một hình thức dạy học bằng chính các hoạt động học tập của người học. Mặc dù thời gian tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ lên lớp của sinh viên không được thể hiện trong thời khóa biểu của môn học, nhưng vẫn phải tính thời lượng của các giờ học này trong tổng số thời gian (tối thiểu) làm việc của sinh viên. 


Hoạt động tự học tự nghiên cứu của sinh viên bao hàm cả 2 công việc: chuẩn bị cho các giờ lên lớp (lý thuyết, seminar, làm việc nhóm, thực hành...) và tự học có hướng dẫn (nghiên cứu, đọc tài liệu, hoàn thành các nhiệm vụ học tập, làm bài tập tuần, nhóm tháng, bài tập cuối kỳ...).


Mục đích: Mục đích chính của việc tổ chức hình thức dạy học này là rèn luyện cho sinh viên khả năng tự nghiên cứu, học hỏi, khả năng độc lập phát hiện và giải quyết vấn đề với các nguồn tài liệu, kinh nghiệm và những kiến thức, kỹ năng được triển khai ở trên lớp.

e) Giờ tư vấn

Mô tả: Đối với một số đơn vị đào tạo, tư vấn được coi là một hình thức dạy học bắt buộc do chính giảng viên (trợ giảng) hoặc đội ngũ giảng viên tư vấn học tập (Tutor) đảm nhiệm. Chức trách nhiệm vụ, các chuẩn nghề nghiệp, chuyên môn của đội ngũ tư vấn học tập là vấn đề khá mới mẻ trong thực tiễn giáo dục đại học của Việt Nam.

Mục đích:  Tạo cơ hội hỗ trợ cho sinh viên trao đổi, giải đáp thắc mắc, hệ thống hoá, củng cố những vấn đề lý thuyết chưa được sáng tỏ (vì lí do khách quan lẫn chủ quan) cũng như những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ môn học. Giờ tư vấn, về mặt lý thuyết, được triển khai trong suốt học kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình học tập của người học, giúp rèn luyện và nâng cao khả năng tự tìm kiếm vấn đề, đặt câu hỏi, tự tin trong giao tiếp.

 Tuy nhiên, trên thực tế số lượng sinh viên tham gia hình thức dạy học này là không đáng kể (chủ yếu tập trung vào số sinh viên tích cực, có kế hoạch học tập rõ ràng, có năng lực nghiên cứu khoa học). 

g) Giờ thực hành, thực tập

Tùy thuộc đặc thù của môn học mà tổ chức giờ thực hành, thực tập trong quá trình dạy - học môn học đó.  

Mô tả: Sinh viên có thể được lĩnh hội các kiến thức lý thuyết bằng tư duy logic và trìu tượng nhưng các kiến thức thực hành, thực nghiệm thì chỉ có thể học được khi họ tham gia thực nghiệm trực tiếp. Trong giờ thực hành, thực nghiệm, SV phải quan sát thực tế, kết hợp với tư duy để liên hệ, vận dụng lý thuyết vào những thao tác thực nghiệm cụ thể. Từ đó, rút ra được những nhận xét, kết luận minh chứng cho lý thuyết, làm cơ sở của quá trình nhận thức tích cực gắn với thực tiễn. 

Mục đích: Giúp sinh viên kiểm chứng các vấn đề lý thuyết; Dạy cho sinh viên học cách vận dụng các kiến thức lý thuyết vào thực tiễn; Rèn luyện phương pháp nghiên cứu khoa học và kỹ năng tay nghề, thực nghiệm.

Có thể tóm tắt lại những vấn đề đã trình bày ở trên trong bảng sau:

	Hình thức 

Tổ chức dạy học
	Lý thuyết
	Seminar
	Làm việc nhóm
	Tự học, tự nghiên cứu
	Tư vấn
	Thực hành

	Trên lớp
	+
	+
	+
	
	+
	+

	Ngoài lớp
	
	
	+
	+
	+
	+


Bảng 2.1.: CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
2.2. Phương pháp kiểm tra đánh giá theo học chế tín chỉ

a/ Trong học chế tín chỉ người ta đánh giá kết quả học tập của sinh viên không chỉ bằng các bài kiểm tra và bài thi cuối môn học mà còn bằng cách đánh giá thường xuyên, cả quá trình qua các hoạt động:

 - Mức độ chuyên cần và ý thức học tập (số buổi có mặt, thái độ theo dõi bài giảng, thảo luận, tinh thần đóng góp ý kiến…): x1% tổng số điểm môn học
- Tự học ở nhà (qua nội dung phát biểu thảo luận trên lớp, thời gian và chất lượng hoàn thành bài tập ở nhà do giảng viên giao): x2% tổng số điểm môn học
- Làm việc trong phòng thí nghiệm, đi thực tế: x3% trong tổng điểm môn học (tùy môn có nội dung này hay không)
- Bài tập nhóm / bài kiểm tra giữa kỳ: y% tổng số điểm môn học 
- Bài thi kết thúc môn học: z% tổng số điểm môn học
X1+x2+y+z = 100% số điểm môn học

b/. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, ®¸nh gi¸ trong häc chÕ tÝn chØ

Trong häc chÕ tÝn chØ, kÕt qu¶ häc tËp cña sinh viªn ®­îc ®¸nh gi¸ kh«ng chØ b»ng c¸c bµi kiÓm tra vµ bµi thi cuèi m«n häc mµ cßn b»ng c¸ch ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn; néi dung kiÓm tra ®¸nh gi¸ bao gåm c¸c néi dung:

C¸c ho¹t ®éng häc tËp  trªn líp – Néi dungTù häc/tù tÝch luü th«ng qua h×nh thøc tù häc, tù nghiªn cøu ë nhµ; bµi tËp nhãm (qua néi dung ph¸t biÓu, th¶o luËn trªn líp; thêi gian vµ chÊt l­îng hoµn thµnh bµi tËp ë nhµ do gi¶ng viªn giao)- KÕt qu¶ Lµm viÖc trong phßng thÝ nghiÖm, ®i thùc tÕ- Bµi thi kÕt thóc m«n häc...
C¸c h×nh thøc vµ néi dung KT/§G ®­îc GV chØ râ vµ c«ng khai trong ®Ò c­¬ng m«n häc ph¸t cho SV tr­íc khi m«n häc b¾t ®Çu; Trong b¶ng tæng hîp nµy, c¸c môc tiªu cÇn x©y dùng d­íi d¹ng c¸c hµnh vi thao t¸c ®­îc nh­: kÓ tªn; ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa (víi møc ®é 1: T¸i hiÖn); chØ ra sù gièng nhau, kh¸c nhau so s¸nh, vËn dông...(víi møc ®é 2: T¸i t¹o); ph©n tÝch ®­îc, tæng hîp ®­îc, gi¶i quyÕt ®­îc t×nh huèng...(møc ®é 3: s¸ng t¹o).  §©y chÝnh lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c kÕt qu¶ d¹y vµ häc trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o theo tÝn chØ.  §èi víi tr×nh ®é ®¹i häc vµ sau ®¹i häc th­êng ®Æt träng sè vµo møc ®é 2 (t¸i t¹o/vËn dông) vµ møc ®é 3 (tæng hîp/s¸ng t¹o) ë mçi MT  (xem phô lôc §Ò c­¬ng...).
2.3.  Về đề cương môn học trong dạy học theo tín chỉ
§Ò c­¬ng m«n häc trong d¹y häc theo tÝn chØ lµ mét c«ng cô quan träng nhÊt t¹o ®iÒu kiÖn  cho Gi¶ng viªn vµ Sinh viªn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc triÓn khai kÕ ho¹ch d¹y häc cña m×nh sau khi ®· ®­îc cÊp qu¶n lÝ phª duyÖt ; §Ò c­¬ng d¹y häc còng lµ c«ng cô ®Ó gi¸m s¸t, theo dâi vµ qu¶n lý  tiÕn tr×nh d¹y häc vµ viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong d¹y häc theo tÝn chØ. Cã thÓ nãi r»ng ®Ó “thèng nhÊt trong ®a d¹ng” khi triÓn khai ®µo t¹o theo tÝn chØ th× vai trß cña ®Ò c­¬ng m«n häc lµ rÊt quan träng. §Ó ph¸t huy tÝnh tù chñ, s¸ng t¹o cña gi¶ng viªn vµ sinh viªn trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc, ®Ò c­¬ng m«n häc lµ “c¸i thèng nhÊt” v× ë ®ã quy ®Þnh môc tiªu m«n häc; quy tr×nh d¹y häc vµ c¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸, c¸i mµ bÊt cø gi¶ng viªn nµo triÓn khai cïng mét m«n häc ph¶i thèng nhÊt . ViÖc s¸ng t¹o ra c¸ch chuyÓn t¶i vµ tÝch luü kiÕn thøc, kü n¨ng cña gi¶ng viªn vµ sinh viªn thuéc vµo môc tiªu cña tõng m«n häc. Trong đÒ c­¬ng m«n häc ph¶i chØ râ thêi gian, h×nh thøc kiÓm tra; quy ®Þnh vµ yªu cÇu cña tõng bµi kiÓm tra; c¸ch ®¸nh gi¸, träng sè ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña tõng phÇn. Dùa vµo ®ã, ng­êi d¹y, ng­êi häc tù lËp kÕ ho¹ch còng nh­ ph­¬ng ph¸p d¹y - häc cña m×nh . §Ó ®¶m b¶o ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu nhËn thøc, kü n¨ng vµ c¸c nhãm môc tiªu kh¸c, c¸c h×nh thøc kiÓm tra cÇn ®a d¹ng: tù luËn, tr¾c nghiÖm, bµi tËp nghiªn cøu c¸ nh©n, nhãm. Thêi gian kiÓm tra còng ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn: theo tuÇn, th¸ng, gi÷a kú, hÕt m«n...
@/ Nội dung của đề cương môn học : xem “mẫu đề cương môn học để dạy học trong học chế tín chỉ” ở phần phụ lục
Một nội dung quan trọng trong đề cương môn học là kỹ thuật xác định nội dung N1-N2-N3 sẽ được trình bày trên lớp
Néi dung chi tiÕt m«n häc ®­îc thiÕt kÕ theo c¸c: Ch­¬ng, Môc; TiÓu môc vµ Ên ®Þnh thêi gian thùc hiÖn theo tõng tuÇn hoÆc béi sè cña nã. Néi dung m«n häc ®­îc x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o ®¸p øng nh÷ng môc tiªu m«n häc ®· ®Æt ra. Néi dung m«n häc ®­îc coi lµ chÊt liÖu ®Ó thùc hiÖn môc tiªu m«n häc.

C¨n cø ®Þnh nghÜa tÝn chØ, néi dung trong ch­¬ng tr×nh m«n häc gåm 3 phÇn:

- PhÇn bµi gi¶ng trùc tiÕp trªn líp: N1 và có thể một phần N2
- PhÇn kh«ng gi¶ng trùc tiÕp trªn líp mµ gi¸o viªn cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn cô thÓ sinh viªn tù häc, tù nghiªn cøu ë ngoµi líp: N2-N3
- PhÇn dµnh riªng cho tù häc, chuÈn bÞ bµi, lµm bµi tËp, th¶o luËn nhãm, xemina, lµm thÝ nghiÖm… vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cã liªn quan ®Õn m«n häc: N3
	Néi dung
	H×nh thøc tæ chøc d¹y häc

	
	Giê lý thuyÕt
	Giê thùc hµnh, ThÝ nghiÖm, Th¶o luËn
	Giê lµm viÖc nhãm
	Giê tù häc, chuÈn bÞ
	Giê t­ vÊn

	ND1/tuần 1
	+
	
	+
	+
	

	ND2/t2
	
	+
	+
	+
	+

	ND3/t3
	+
	
	+
	+
	


b) Vai trò của đề cương môn học 

- Đối với GV:
§èi víi gi¶ng viªn, ®Ò c­¬ng m«n häc thÓ hiÖn søc m¹nh cña tËp thÓ, sù thèng nhÊt cao cña c¸c gi¶ng viªn trong cïng tæ bé m«n vµ còng lµ nh÷ng quy ®Þnh nghiªm ngÆt ®èi víi hä khi thùc hiÖn vai trß ng­êi thÇy trong qu¸ tr×nh d¹y häc. Ng­êi gi¶ng viªn cÇn thùc hiÖn nghiªm tóc nh÷ng ®iÒu ®· cam kÕt víi nhµ tr­êng, víi sinh viªn th«ng qua b¶n ®Ò c­¬ng m«n häc vµ cßn cã nhiÖm vô gióp sinh viªn thùc hiÖn tèt nh÷ng quy ®Þnh trong ®ã. Ngoµi ra, gi¶ng viªn cÇn ®­a ra nh÷ng ®iÒu chØnh, bæ sung phï hîp vÒ mÆt chuyªn m«n vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan ®Ó v¨n b¶n nµy ngµy cµng hoµn thiÖn, h÷u Ých vµ cËp nhËt.     

-Đối với SV
          Theo m« h×nh ®µo t¹o theo tÝn chØ, sinh viªn cã quyÒn chñ ®éng trong qu¸ tr×nh häc tËp cña m×nh tõ viÖc chän c¸c m«n häc, s¾p xÕp lÞch häc, lËp kÕ ho¹ch häc vµ c¶ lùa chän ph­¬ng ph¸p häc cho m×nh sao cho phï hîp nhÊt. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, sinh viªn cÇn ph¶i nghiªn cøu thËt kü ®Ò c­¬ng m«n häc tr­íc mçi m«n häc.

          Trong tõng m«n häc, sinh viªn b¸m s¸t c¸c môc tiªu cña tõng bµi häc ®Ó cã sù chuÈn bÞ bµi, nghiªn cøu tµi liÖu tr­íc khi ®Õn líp. Cã kÕ ho¹ch «n tËp vµ hoµn thµnh c¸c bµi tËp, bµi kiÓm tra theo ®óng tiÕn ®é ®· quy ®Þnh trong ®Ò c­¬ng.

2.4. VÒ kü thuËt x©y dùng ®Ò c­¬ng vµ  D&H khi ®µo t¹o theo tÝn chØ : sẽ trình bày trên lớp!
Phụ lục (Mẫu đề cương môn học)
Đề cương môn học

LÍ LUẬN DẠY HỌC

(DANH CHO SV NGÀNH SP)

Đề cương môn học Lý luận dạy học được phê duyệt theo 

Quyết định số 
/ QĐ-ĐT ngày 
tháng
   năm 20.. 

của .......



Nội dung đề cương môn học :
1/Thông tin chung:

Khóa đào tạo
: Cử nhân sư phạm ngành Toán , Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử
Tên môn học
: Lý luận dạy học

Số tín chỉ
: 02
Mã môn học
: SP-LLDH
Học kỳ
: 01A

Môn học
: Bắt buộc.

2/Nội dung chính:
1. Thông tin về các giảng viên (Họ tên-ĐT, email-lịch trực...)
Ý nghĩa của mục này : Trong DH theo tín chỉ SV có quyền gặp hoặc liên hệ với  thầy để xin tư vấn; mục này có mục đích “công khai” GV phụ trách môn học cho SV tìm, liên hệ !
2. Tóm tắt nội dung môn học

Ý nghĩa của mục này : Để cho người học “mường tượng” trước “hình hài” của môn học
Ví dụ: Lý luận dạy học là môn học cơ bản trong nhóm các môn học đào tạo nghiệp vụ sư phạm. Nhiệm vụ của Lý luận dạy học vừa phải trang bị các kiến thức lý luận cần thiết để sinh viên có được những quan điểm dạy học, làm nền tảng cho việc hình thành nhãn quan và bản lĩnh sư phạm, đồng thời phải trang bị cho sinh viên những kiến thức cụ thể để bước đầu hình thành một số kỹ năng dạy học cơ bản ban đầu. Chính vì vậy, Lý luận dạy học là một môn học vừa mang tính chất lý luận cơ bản vừa mang tính hành dụng. Môn học trang bị kiến thức cho người giáo viên tương lai, giúp họ phân biệt được hiện tượng dạy học diễn ra ngoài xã hội với hiện tượng dạy học diễn ra trong nhà trường,  hiểu được bản chất, quy luật, đặc điểm của dạy học, hiểu được những khái niệm cơ bản của dạy học, từ đó có thể có kiến thức và kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy và học có hiệu quả, có thái độ và động cơ đúng đắn trong tổ chức dạy học và rèn luyện nghề nghiệp. Ngoài ra môn học còn cung cấp cho sinh viên có những hiểu biết về những lý thuyết dạy học khác nhau, những quan điểm dạy học khác nhau, sự phát triển của dạy học qua các thời kỳ lịch sử với sự chi phối chặt chẽ của điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, từ đó giúp sinh viên có được nhãn quan đúng đắn, bản lĩnh sư phạm, có thể phê phán những quan điểm dạy học lệch lạc, những hiện tượng dạy học sai lầm, giúp sinh viên có thể thực hiện một cách sáng tạo nhiệm vụ giảng dạy của mình và lựa chọn những phương pháp và kỹ thuật dạy học cụ thể, phù hợp với điều kiện dạy học  trong mỗi giai đoạn lịch sử.

Thông qua cơ chế dạy học và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội loài người (thực hiện cơ chế di sản xã hội - một trong hai cái giá đỡ giúp cho xã hội loài người duy trì, tồn tại và phát triển, giúp cho sự phát triển của mỗi con người), sinh viên sư phạm nhận thức được tầm  quan trọng của nghề nghiệp mà mình theo đuổi, có được tầm nhìn, sự đánh giá và sự sáng tạo trong lĩnh vực dạy học, thực hiện có hiệu quả mục tiêu dạy học hiện đại.
3. Nội dung chương trình chi tiết môn học

Ý nghĩa của mục này : Tạo điều kiện cho người học biết trước được cấu trúc môn học !
Ví dụ : Đối với môn LLDH
Chương một: 

 Nhập môn về  dạy học và lý luận dạy học
1.1. Dạy học là một hiện tượng xã hội


1.1.1. Sơ lược về nguồn gốc hình thành và phát triển của dạy học


1.1.2. Khái niệm về dạy học. 

1.1.3. Các dấu hiệu nhận biết hiện tượng dạy học. 

1.1.4. Phân loại các hiện tượng dạy học theo nguồn gốc phát sinh. ý nghĩa sư phạm.

1.2. LLDH là một bộ phận của khoa học giáo dục


1.2.1. LLDH là một ngành khoa học.



1.2.1.1. Đối tượng nghiên cứu của LLDH



1.2.1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của LLDH



1.2.1.3. Phương pháp nghiên cứu của LLDH



1.2.1.4. Một số khái niệm của LLDH


1.2.2. Mối quan hệ giữa LLDH với một số ngành khoa học

1.3. Bộ môn LLDH và vai trò của nó trong đào tạo nghề sư phạm.


1.3.1. Khái niệm về môn học LLDH


1.3.2. Vai trò của môn LLDH trong đào tạo nghề sư phạm

Chương hai:                           Bản chất của dạy học

2.1.  Một số phương pháp tiếp cận nghiên cứu   dạy học


2.1.1. Phương pháp tiếp cận hệ thống


2.1.2. Phương pháp tiếp cận hoạt động


2.1.3. Phương pháp tiếp cận giá trị


2.1.4. Một số phương pháp tiếp cận khác

2.2. Bản chất của dạy học 


2.2.1. Dạy học tồn tại như một hệ thống



2.2.1.1. Các yếu tố cơ bản trong hệ thống dạy học và vai trò của 


   mỗi yếu tố trong hệ thống dạy học

2.2.1.2. Các mối liên hệ bên trong và ngoài, các tầng bậc của 
  

             hệ thống dạy học

2.2.1.3. Tương tác đa chiều giữa các chủ thể trong dạy học


2.2.2. Dạy học tồn tại dưới dạng hoạt động



2.2.2.1. Chức năng của hoạt động dạy và hoạt động học.



2.2.2.2. Cấu trúc của hoạt động dạy và hoạt động học.



2.2.2.3. Mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa hoạt động 

   

dạy và hoạt động học.


2.2.3. Dạy học tồn tại dưới dạng quá trình

2.2.3.1. Cấu trúc của quá trình dạy học (Mô hình cấu trúc, chu trình dạy học và các khâu trong một chu trình dạy học)



2.2.3.2. Lôgic vận động của quá trình dạy học.

2.2.3.3. Mâu thuẫn cơ bản và động lực phát triển của quá trình   dạy học


2.2.4. Kết luận: Bản chất của dạy học

2.3. Xu thế phát triển của dạy học và một số lý thuyết dạy học hiện nay


2.3.1.
Một số định hướng phát triển và đặc trưng của dạy học hiện nay



2.3.1.1. Một số định hướng phát triển của dạy học hiện nay



2.3.1.2. Đặc trưng của dạy học hiện nay

2.3.2. Giới thiệu một số lý thuyết và quan điểm tiếp cận nghiên cứu dạy học hiện  nay.



2.3.2.1. Lý thuyết Hệ thống



2.3.2.2. Lý thuyết Kiến tạo



2.3.2.3. Lý thuyết Tình huống

2.3.2.4.  Lý thuyết Sư phạm tương tác



2.3.2.5. Lý thuyết Giá trị

2.3.2.6. Quan điểm tam giác dạy học của J. Vial

Chương ba:                Một số quy luật và nguyên tẵc dạy học cơ bản

3.1. Quy luật dạy học

3.1.1. Quan niệm của một số tác giả về quy luật dạy học và hệ thống quy luật dạy học


3.1.2. Một số quy luật dạy học cơ bản.

3.2. Nguyên tắc dạy học


3.2.1. Khái niệm chung về nguyên tắc dạy học

3.2.1.1. Khái niệm và vai trò của nguyên tắc dạy học.



3.2.1.2. Những căn cứ khoa học để xây dựng nguyên tắc dạy học.

3.2. Hệ thống nguyên tắc dạy học


3.2.1. Giới thiệu một số hệ thống nguyên tắc dạy học.

3.2.2. Một số nguyên tắc dạy học cơ bản

3.2.2.1. Nguyên tắc thống nhất giữa tính khoa học với tính giáo   dục

3.2.2.2. Nguyên tắc thống nhất giữa cung cấp tri thức và phát triển trí tuệ cho học sinh 

3.2.2.3. Nguyên tắc dạy học phải đảm bảo sự thống nhất giữa dạy lý thuyết với dạy thực hành.

3.2.2.4. Nguyên tắc thống nhất biện chứng giữa hoạt động dạy và hoạt động học.

3.2.2.5. Nguyên tắc thống nhất giữa dạy học hướng vào tập thể và dạy học hướng vào cá nhân.

3.2.2.6. Nguyên tắc dạy học phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh.

3.2.2.7. Nguyên tắc về dạy học phải phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.


3.2.3. ý nghĩa sư phạm và việc vận dụng các nguyên tắc dạy học trong thiết kế và tổ chức dạy học. 

Chương bốn:                          Mục tiêu và nhiệm vụ dạy học 

4.1. Nhiệm vụ dạy học:

Ba nhiệm vụ chung của dạy học.

           4.1.1. Nhiệm vụ giúp người học lĩnh hội một hệ thống kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, cách thức hoạt động


4.1.2. Nhiệm vụ hình thành tư duy sáng tạo, phát triển trí tuệ cho người học.


4.1.3. Nhiệm vụ hình  thành các giá trị sống, kỹ năng sống và giáo dục các phẩm chất đạo đức công dân.

4.1.4. Mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ dạy học.

4.2. Mục tiêu dạy học

4.2.1. Khái niệm về mục tiêu dạy học và hệ mục tiêu trong dạy học. 

4.2.2. Vị trí, vai trò của mục tiêu dạy học đối với các yếu tố trong hệ thống dạy học.

4.2.3. Một số tính chất cơ bản của mục tiêu dạy học.

4.2.4. Sơ lược về sự phát triển của mục tiêu dạy học qua các thời kỳ lịch sử.

4.2.5. Kỹ thuật thiết kế mục tiêu trong tổ chức hoạt động dạy học.

Chương năm: 

Nội dung dạy học

5.1. Sự phát triển của nội dung dạy học qua các thời kỳ lịch sử

5.2. Khái niệm về nội dung dạy học và những thuật ngữ có liên quan


5.2.1. Nội dung học vấn



5.2.2. Nội dung dạy học

5.2.3. Bài học - đơn vị kiến thức cơ bản để cấu trúc nội dung dạy học



5.2.4. Một số khái niệm liên quan: Chủ đề, chương trình học (khung chương trình, chương trình khung, chương trình dạy học, chương trình môn học), môn học, học trình, học phần, môdul, tiết học

5.3. Một số phương pháp tiếp cận nghiên cứu, thiết kế nội dung dạy học

5.3.1. Cách tiếp cận cấu trúc nhân cách của Razumovsky. P. I 

5.3.2. Cách tiếp cận triết học - văn hóa của M. N. Scatkin, I. Ia. Lerner. 

5.3.3. Cách tiếp cận triết học - xã hội của các nước Âu - Mỹ thế kỷ XX.

5.3.3.1. Cách tiếp cận hướng vào nhu cầu xã hội.

5.3.3.2. Cách tiếp cận hướng vào nhu cầu cá nhân.

5.3.4. Cách tiếp cận triết học - giáo dục của A. Maslow, C. Rogers, K. Clark.

5.4. Vấn đề đổi mới nội dung dạy học và việc thiết kế nội dung, chương trình sách giáo khoa sau 2000 ở Việt Nam

5.4.1. Yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình, sách giáo khoa đầu thế kỷ XXI.

5.4.2. Một số quan điểm thiết kế nội dung chương trình hiện nay

5.4.2.1. Thiết kế nội dung, chưong trình theo định hướng hình thành năng lực người học

5.4.2.2. Thiết kế nội dung, chương trình theo hướng tích hợp, chủ đề 

5.4.2.3. Thiết kế nội dung, chương trình theo hướng lựa chọn và tổ chức các dạng hoạt động 

5.4.2.4. Thiết kế nội dung, chương trình dựa trên nhu cầu, lợi ích của người học. 

5.4.2.5. Thiết kế nội dung, chương trình theo môdul

5.4.2.6. Thiết kế nội dung chương trình trong điều kiện phát triển của công nghệ thông tin

5.4.3. Quá trình đổi mới nội dung, chương trình, sách giáo khoa sau 2000 ở Việt Nam

Chương sáu:         Một số vấn đề lý luận cơ bản về phương pháp dạy học

6.1. Quan niệm chung về phương pháp dạy học


6.1.1. Khái niệm về PPDH

6.1.2. Mối liên hệ giữa PPDH với một số yếu tố trong hệ thống dạy học

6.1.3. Đặc điểm của PPDH


6.1.4. Nguyên tắc lựa chọn PPDH

6.1.5. Một vài cách phân loại PPDH

6.2. Một số quan điểm tiếp cận nghiên cứu PPDH 

6.2.1. Tiếp cận hoạt động: phân biệt phương pháp giảng dạy của GV, phương pháp học tập của học sinh, phương pháp tổ chức giờ học trên lớp, phương pháp quản lý HS trong lớp học

6.2.2. Tiếp cận nhận thức luận: phân biệt phương pháp khoa học với phương pháp dạy học. 

6.2.3. Tiếp cận điều khiển học: phân biệt PPDH với phương pháp điển khiển và phương pháp tự điều khiển

6.2.4. Tiếp cận hệ thống toàn vẹn: phân biệt PPDH với phương pháp giáo dục

6.2.5. Tiếp cận cấu trúc: phân biệt phương pháp luận, PPDH, kỹ thuật dạy học

6.3. Một số xu hướng phát triển PPDH trên thế giới và Việt Nam

6.3.1. Xu hướng phát triển PPDH trên thế giới

6.3.2. Chủ trương đổi mới PPDH  ở Việt Nam.



6.3.2.1. Quan điểm đổi mới PPDH



6.3.2.2. Quá trình đổi mới PPDH trong các bậc học

Chương  bảy:                 Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Những vấn đề chung về hình thức tổ chức dạy học


7.1.1. Khái niệm về hình thức tổ chức dạy học.


7.1.2. Một số tiêu chí phân loại hình thức tổ chức dạy học


7.1.3. Sự phát triển của hình thức tổ chức dạy học trong lịch sử.

7. 2. Hình thức tổ chức dạy học cơ bản: Giờ học trên lớp


7.2.1. Khái niệm về giờ học trên lớp


7.2.2. Các kiểu giờ học trên lớp



7.2.2.1. Giờ học hình thành kiến thức lý thuyết mới



7.2.2.2. Giờ học luyện tập



7.2.2.3. Giờ học tổng kết, ôn tập



7.2.2.4. Giờ học kiểm tra



7.2.2.5. Giờ học hỗn hợp



7.2.2.5. Giờ học ảo


7.2.3. Cấu trúc giờ học trên lớp



7.2.3.1. Các bước cơ bản của giờ học trên lớp



7.2.3.2. Cấu trúc điển hình của mỗi kiểu giờ học trên lớp.


7.2.4. Công việc chuẩn bị cho giờ học trên lớp



7.2.4.1.  Lập hồ sơ giảng dạy



7.2.4.2. Thiết kế giáo án và chuẩn bị các phương tiện dạy học.



7.2.4.3.  Đánh giá kết quả hoạt động dạy sau giờ học trên lớp.

7.3. Một số hình thức tổ chức dạy học khác


7.3.1. Thảo luận.


7.3.2. Tự học ở nhà


7.3.3. Dạy học ngoại khóa


7.3.4. Dạy kèm cho một số đối tượng học đặc biệt


7.3.5. Dạy học ngoại khóa

7.3.6. Dạy học qua mạng và các kiểu dạy học qua mạng

7.4. Xu thế phát triển hình thức tổ chức dạy học trên thế giới và việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học ở Việt Nam            


7.4.1. Xu thế phát triển hình thức tổ chức dạy học trên thế giới


7.4.2. Việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học ở Việt Nam            

4. Học liệu
Ý nghĩa của mục này : Chỉ rõ tài liệu “bắt buộc phải có”, nếu không sẽ không có “học liệu”để hoàn thành yêu cầu của môn học;tài liệu có thể “tham khảo” nếu muốn mở rộng môn học. 

Ví dụ đối với môn LLDH:
a) Tài liệu bắt buộc (tối thiểu : 2;Tối đa:5)
1. Ngô Thu Dung, "Tập bài giảng Lý luận dạy học", Khoa Sư phạm - ĐHQGHN, 2007.

2. Đặng Thành H​​ưng, "Dạy học hiện đại: Lý luận - Biện pháp - Kỹ thuật", NXB ĐHQG - Hà Nội 2002.

3. Phan Trọng Ngọ, “Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường”, NXB Đại học sư phạm, 2005.

4. Thái Duy Tuyên, "Giáo dục học hiện đại" - NXB ĐHQGHN 2001.

5. Phạm Viết V​ư​ợng, "Giáo dục học", NXB ĐHQG 2000.

b) Tài liệu tham khảo (Tối đa : 10)
1. Allan C. và Thomas, "Chiến  lư​​ợc dạy học có hiệu quả (Strategics for effective teaching)", Ban đào tạo ĐHQG  biên dịch, 2001.

2. Trần Thị Tú Anh, "Tiếp cận dạy học từ góc độ tâm lý học nhận thức", T/c Giáo dục số 18 / 2001.

          3.  Đỗ Ngọc Đạt, "Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học", NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 1997.

        4.  Franz Emanuel Weinert, “Sự phát triển nhận thức học tập và giảng dạy”, Bản dịch, NXB Giáo dục, 1998.

     5.  Đặng Thành H​​ưng, "Tương tác hoạt động thầy - trò trên lớp học", NXB Giáo dục 2005.

    6. Jean – Marc Denommé và Madeleine Roy, "Tiến tới một phương pháp sư phạm tương tác", NXB Thanh niên 2000.

    7. Phan Trọng Ngọ, “Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường”, NXB ĐHSP 2005.

    8. Hà Nhật Thăng - Đào Thanh Âm, "Lịch sử giáo dục thế giới",  NXB Giáo dục, Hà Nội 1998.

   9. J. Vial , "Lịch sử và thời sự về các phư​​ơng pháp sư​​ phạm", Bộ Giáo dục và đào tạo xuất bản trong tài liệu bồi dưỡng cho giáo viên, 1993.

10. Spencer Kagan, Ph.D. –“Cooperative Learning” - Publisher. Resources for Teachers. Inc - San Clemente. XB 1992.

5. Mục tiêu chung của môn học

Ý nghĩa của mục này : Tạo điều kiện cho người học biết cái đích phải đến của môn học. Ví dụ đối với môn LLDH
Sau khi học xong môn này, sinh viên có thể đạt được mục tiêu sau:

4.1. Về kiến thức

+ Nắm vững hệ thống tri thức cơ bản của Lý luận dạy học , từ đó người học có được biểu tượng và nhận thức ban đầu về dạy học và nghề dạy học.


+ Hiểu được nội dung cơ bản một số lý thuyết dạy học, làm cơ sở nhận biết các phương thức dạy học khác nhau, làm cơ sở hình thành quan điểm dạy học phù hợp.

+ Nắm được các điểm mốc lịch sử phát triển của dạy học trong nhà trường, những yêu cầu của thời đại và xã hội đặt ra cho dạy học trong giai đoạn hiện nay.

+ Có những hiểu biết chung về thực tiễn dạy học, đặc biệt là thực tiễn dạy học phổ thông; Nắm vững một số quan điểm dạy học ở Việt Nam cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, chiến lược dạy học và quá trình thực hiện trong các nhà trường Việt Nam.

4.2. Về kỹ năng 

+ Hình thành được một số kỹ năng dạy học cơ bản như kỹ năng thiết kế mục tiêu dạy học; kỹ năng phân tích chương trình, phân tích kết cấu nội dung môn học, bài học; Kỹ năng lựa chọn phương pháp và kỹ thuật dạy học dựa trên những điều kiện dạy học khác nhau; Kỹ năng phát hiện và tổ chức một số dạng hoạt động học tập cơ bản cho học sinh trên lớp; Làm cơ sở cho việc học tập các môn Phương pháp - Công nghệ dạy học và Phương pháp dạy học môn học.

 + Bước đầu thực hành được một số kỹ thuật dạy học cơ bản như Thiết kế nhiệm vụ học tập; Xây dựng và sử dụng câu hỏi dạy học; Xây dựng dàn ý; Kỹ thuật kiểm soát hành vi dạy học trên lớp, tổ chức và quản lý các hành vi tương tác giữa các chủ thể trong dạy học; Kỹ thuật tổ chức một số hình thức tổ chức dạy học khác nhau.

+ Củng cố, rèn luyện một số kỹ năng học tập như kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; Một số kỹ năng tư duy và kỹ năng tự học; Kỹ năng xây dựng dàn ý nội dung và cách trình bày.


+ Góp phần rèn luyện một số kỹ năng xã hội cơ bản như làm việc nhóm, hợp tác - chia sẻ, thích ứng, thuyết phục, kỹ năng làm chủ bản thân, kỹ năng đối thoại,....

4.3. Về thái độ:

+ Góp phần hình thành thái độ và thế giới quan sư phạm trong dạy học cho người học;

+ Bước đầu biết nhận xét, đánh giá các hiện tượng dạy học trong nhà trường hiện nay;

+  Bước đầu hình thành được nhãn quan lịch sử trong dạy học;

+ Có chính kiến và biết đánh giá đúng các hiện tượng dạy học trong thực tiễn, bước đầu hình thành bản lĩnh sư phạm;

+ Góp phần hình thành năng lực ứng xử và xử lý các tình huống dạy học.

+ Thực hiện đúng một số yêu cầu sư phạm của người giáo viên và nghề dạy học, nhận thức được vị thế vai trò của người giáo viên và nghề dạy học  đối với công cuộc CNH, HĐH  hiện nay.

6. Hình thức tổ chức dạy học
Ý nghĩa của mục này : Tạo điều kiện cho người học biết được các hình thức DH chủ yếu sẽ triển khai đối với tường nội dung lớn của môn học để SV có thể lập kế hoạch học tập phù hợp với hình thức DH. Ví dụ đối với môn LLDH
Môn học đ​ược triển khai trong vòng 10 tuần.

	Néi dung
	H×nh thøc tæ chøc d¹y häc

	
	Giê lý thuyÕt
	Giê thùc hµnh, ThÝ nghiÖm, Th¶o luËn
	Giê lµm viÖc nhãm
	Giê tù häc, chuÈn bÞ
	Giê t­ vÊn

	ND1/tuần 1
	+
	+
	
	+
	+

	ND2/t2
	
	+
	+
	+
	

	ND3/t3
	+
	+
	
	+
	+

	..
	
	+
	+
	+
	

	ND10/t10
	+
	+
	
	+
	+


7. Mục tiêu định hướng nội dung chi tiết môn học triển khai trong 10 tuần

Ý nghĩa của mục này : Tạo điều kiện cho người học biết được các mức độ kiểm tra và các nội dung kiểm tra thường xuyên gắn với nội dung DH của từng tuần; một hình thức công khai kiểm tra thường xuyên của môn học để SV có thể lập kế hoạch học tập phù hợp và có thể tự kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được của mình trong kế hoạch học tập hàng tuần (tối đa 4 mục tiêu A-2 MT B- 1 MT C. Ví dụ đối với môn LLDH
Mục tiêu học tập cụ thể:     A :Tái hiện; B : Tái tạo;  C: sáng tạo



Ký hiệu : IA1 : mục tiêu “tái hiện” số 1 của nội dung I; tương tự cho các ký hiệu khác
	Tuần 1
	IA1. Mô tả được hiện tượng dạy học, nêu một số ví dụ minh hoạ.

IA2. Sắp xếp các hiện tượng dạy học đã nêu theo nhóm  có những dấu hiệu giống nhau.

IA3. Nêu được bốn lý do chứng minh LLDH là một khoa học. 

IA4. Nhắc lại được ba chức năng cơ bản của LLDH.


	IB1. Phân biệt được điểm giống và khác nhau giữa hiện tượng dạy học diễn ra trong xã hội  và hiện tượng dạy học diễn ra trong nhà trường. 

IB2. Phân biệt được LLDH với tư 

cách là một khoa học và LLDH với tư cách là một môn học.
	IC1. Đánh giá được vị trí, vai trò của người giáo viên và nghề dạy học trong nền kinh tế tri thức, từ đó xác định đúng ý nghĩa của nghề nghiệp đã chọn cho bản thân.
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	Tuần 2


	IIA1. Tóm tắt được nội dung chính của phương pháp tiếp cận hệ thống.

IIA2. Tóm tắt được nội dung chính của phương pháp tiếp cận hoạt động.

IIA3. Tóm tắt được nội dung chính của phương pháp tiếp cận giá trị.

IIA4. Phát biểu được bản chất dạy học (nêu được ít nhất ba thuộc tính bản chất). 

IIA5. Chỉ ra được  ít nhất năm dấu hiệu bản chất chi phối dạy học hiện đại.

IIA6. Phát biểu được lôgic quá trình dạy học.

IIA7. Nêu được ít nhất là 5 bước   cơ bản trong chu trình dạy học.

IIA8. Nêu được điều kiện chuyển  hóa mâu thuẫn cơ bản thành động lực phát triển của QTDH. 


	IIIB1. Phân tích và chỉ ra được những dấu hiệu cơ bản của dạy học hiện đại (dựa trên một số phương pháp tiếp cận khác nhau).

IIIB2. Chỉ ra được hướng ứng dụng phương pháp tiếp cận hệ thống, tiếp cận hoạt động, tiếp cận giá trị trong nghiên cứu bản chất dạy học và  chỉ ra các thuộc tính bản chất của dạy học.

IIIB3. Phân biệt được hoạt động dạy, hoạt động học và mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa chúng.

IIIB4. Sơ đồ hóa được cấu trúc của hệ thống dạy học.

IIIB5. Sơ đồ hóa được mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa hoạt động dạy và hoạt động học.


	IIC1. Xây dựng được một số yêu cầu sư phạm trong việc tổ chức dạy học ở phổ thông hiện nay.

IIC2. Xây dựng được ít nhất 5 quy tắc đối với GV trong tổ chức dạy học bộ môn ở trường phổ thông.

IIC3. Đánh giá được quan điểm đổi mới dạy học của Việt Nam hiện nay: tại sao muốn đổi mới có hiệu quả, cần đổi mới toàn diện và đồng bộ các yêu tố trong hệ thống.

IIC4. Rút ra được ý nghĩa sư phạm và cách tiến hành dạy học theo tinh thần đổi mới.

IIC5. Đánh giá được  ý nghĩa và tầm quan trọng của quan điểm Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển của Đảng ta.
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	tuần 3
	IIIA1. Giải thích được định hướng phát triển của dạy học hiện  nay (3).

IIIA2. Nêu được ít nhất là năm đặc trưng của dạy học hiện đại. 

IIIA3. Tóm tắt được nội dung chính của lý thuyết tình huống

IIIA4. Tóm tắt được nội dung chính của lý thuyết kiến tạo.

IIIA5. Tóm tắt được nội dung chính của lý thuyết sư phạm tương tác.
	IIIB1. Phân tích được thực trạng thực hiện ba định hướng dạy học  Việt Nam hiện nay. 

IIIB2. Nêu được một số chuyển biến trong tổ chức dạy học ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.


	IIIC1. Chỉ ra được hướng ứng dụng ba lý thuyết dạy học trong dạy học ở Việt Nam hiện nay.

IIIC2. Nêu được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của ba lý thuyết trên đối với sự phát triển của thực tiễn  dạy học ở Việt nam hiện nay.
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	tuần 4
	IVA1. Nêu được khái niệm về quy luật dạy học.

IVA2. Nêu được ít nhất ba dấu hiệu về một quy luật dạy học.

IVA3. Hiểu và tóm tắt được nội dung của ít nhất 5 quy luật  dạy học.

IVA4. Phát biểu

được khái niệm nguyên tắc dạy học.

IVA5. Nêu được cơ sở khoa học của việc xây dựng nguyên tắc dạy học.

IVA6. Nêu được những nội dung cơ bản của ít nhất là năm nguyên tắc dạy học cơ bản.

IVA7. Nêu được ít nhất là 3 hệ thống nguyên tắc dạy học của ba tác giả khác nhau.
	IVB1. Chỉ ra cách xác định, tìm tòi những quy luật dạy học.

IVB2. Chỉ ra được mối quan hệ giữa các mối liên hệ cơ bản trong hệ thống dạy học với các quy luật dạy học.

IVB3. Chỉ ra được mối quan hệ giữa các quy luật dạy học với các nguyên tắc dạy học.

IVB4. Phân biệt được điểm giống và khác nhau giữa quy luật và nguyên tắc dạy học.

IVB5. Chỉ ra được cách vận dụng mỗi nguyên tắc dạy học trong việc giảng dạy bộ môn cụ thể.

IVB6. Chứng minh được tính tất yếu khách quan của việc thực hiện nguyên tắc trong dạy học bộ môn cũng như  trong tổ chức dạy học của toàn hệ thống.
	IVC1. Thử tìm tòi và đề xuất được một quy luật dạy học.

IVC2. Bước đầu chỉ ra được hướng vận dụng quy luật dạy học vào việc giảng dạy môn học của mình ở trường phổ thông sau này.

IVC3. Đánh giá, nhận xét hệ thống các nguyên tắc dạy học mà một số tác giả đề xuất.

IVC4. Suy luận và đề xuất được một vài nguyên tắc dạy học.
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	tuần 5
	VA1. Nêu tóm tắt nội dung của  ba nhiệm vụ dạy học theo quan điểm truyền thống. 

VA2 Nêu tóm tắt ít nhất hai dấu hiệu chỉ mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ dạy học.

VA3. Nêu được khái niệm về mục tiêu dạy học.

VA4. Nêu được vị trí, vai trò của mục tiêu trong hệ thống dạy học. 

VA5. Nêu tóm tắt được bốn đặc trưng của mục tiêu trong hệ thống dạy học. 

VA6. Nêu được đặc trưng cơ bản của mục tiêu dạy học hiện nay.
	VB1. Sơ đồ hóa được mối quan hệ biện chứng giữa ba nhiệm vụ dạy học theo quan niệm dạy học truyền thống..

VB2. Phân biệt được mục tiêu học, mục tiêu dạy trong một giờ học trên lớp.

VB3. Phân biệt được các cấp bậc trong mục tiêu dạy học.

VB4. Vận dụng kỹ thuật thiết kế mục tiêu dạy học trong thiết kế mục tiêu của một môn học trong một lớp học.


	VC1. Thiết kế mục tiêu dạy học cho một bài học trong sách giáo khoa phổ thông.

VC2. Thiết kế mục tiêu dạy học trong một giờ học trên lớp trong một lớp học ở trường phổ thông.
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	Tuần 6
	VIA1. Nhắc lại được nội dung cơ bản của một số lý thuyết học tập đã được học trong Tâm lý học.

VIA2. Phát biểu được khái niệm  nội dung dạy học.

VIA3. Mô tả một cách tóm tắt nguồn gốc hình thành nội dung dạy học.

VIA4. Nêu tóm tắt những điểm cơ bản lịch sử phát triển nội dung dạy học qua các thời kỳ lịch sử.

VIA5. Mô tả được cấu trúc nội dung dạy  học (các thành phần cơ bản).

VIA6. Nhận biết được những hình thức thể hiện của nội dung giảng dạy (4) và học tập (4).
	VIB1. Phân biệt nội dung học tập của HS và nội dung giảng dạy của GV.

VIB2. Phân biệt các khái niệm: nội dung học vấn, nội dung dạy học, bài học, chủ đề học, chương trình học, môn học, học phần, học trình, tiết học,..

VIB3. Biết sử dụng đúng các thuật ngữ trên trong mỗi tình huống cụ thể.


	VIC1. Đánh giá, so sánh ưu điểm của một số quan điểm thiết kế nội dung, chương trình học.
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	Tuần 7
	VIIA1. Nêu tóm tắt  được nội dung cơ bản của 04 phương pháp tiếp cận nghiên cứu, xây dựng nội dung dạy học.

VIIA2. Nêu được yêu cầu khách quan và chủ quan của việc đổi mới nội dung, chương trình SGK sau 2000 trên thế giới và Việt Nam ;

VIIA3. Tóm tắt nội dung chính năm quan điểm thiết kế nội dung, chưong trình phổ biến hiện nay.

VIIA4. Nêu tóm tắt quá trình đổi mới nội dung, chương trình, SGK ở Việt Nam.


	VIIB1. Phân tích ưu thế của mỗi cách tiếp cận nghiên cứu, xây dựng  nội dung, chương trình học.

VIIB2. Phân tích được cơ sở khoa học của những quan điểm đổi mới nội dung, chương trình, sách giáo khoa.

VIIB3. Phân tích và chỉ ra những điểm mới trong cấu trúc chương trình và sách giáo khoa sau 2000.
	VIIC1. Nhận thức được tính tất yếu khách quan của việc đổi mới nội dung, chương trình, SGK sau 2000;

VIIC2. Đánh giá những điểm ưu việt của việc đổi mới nội dung, chương trình học sau 2000 ở Việt Nam.

VIIC3. Đánh giá, nhận xét chương trình môn học và một cuốn sách giáo khoa trong bộ chương trình mới sau 2000.
	10

	Nội dung  8

	Tuần 8
	VIIA1. Phát biểu khái niệm PPDH theo quan điểm tiếp cận hoạt động.

VIIA2. Liệt kê được ít nhất ba đặc điểm của PPDH.

VIIA3. Sắp xếp  các nguyên tắc lựa chọn PPDH theo thứ tự ưu tiên từ quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất.

VIIA4. Nêu được ít nhất ba cách phân loại PPDH.

VIIA5. Tóm tắt được nội dung cơ bản của 5 quan điểm tiếp cận nghiên cứu PPDH.

VIIA6.  Tóm tắt được những nội dung chính trong chủ trương đổi mới PPDH ở Việt Nam.
	VIIB1. Lập sơ đồ mô tả mối quan hệ của PPDH với các yếu tố khác trong hệ thống dạy học.

VIIB2. Xác định cơ sở khoa học của chủ trương đổi mới PPDH hiện nay ở Việt Nam.

VIIB3. Chỉ ra cách vận dụng quan điểm đổi mới phương pháp dạy học vào việc giảng dạy môn học ở trường phổ thông.
	VIIC1. Đánh giá ưu thế và hướng ứng dụng của 5 quan điểm tiếp cận nghiên cứu PPDH.

VIIC2. Tự thiết kế một kế hoạch dạy học trong đó sử dụng PPDH theo quan điểm đổi mới PPDH mà ngành giáo dục đang thực hiện.
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	Nội dung  9


	Tuần 9

	VIIIA1. Mô tả được khái niệm hình thức tổ chức dạy học.

VIIIA2. Liệt kê được ít nhất năm dấu hiệu nhận biết một hình thức tổ chức dạy học.

VIIIA3. Mô tả tóm tắt quá trình phát triển của các hình thức tổ chức dạy học cơ bản trong lịch sử.

VIIIA4. Nêu được khái niệm về một số hình thức tổ chức dạy học như thảo luận, tự học, dạy học ngoại khóa, dạy kèm, dạy học qua mạng.
	VIIIB1. Phân biệt  hình thức tổ chức dạy học với hình thức tổ chức giáo dục.

VIIIB2. ứng với mỗi tiêu chí phân loại hình thức tổ chức dạy học, hãy liệt kê một số hình thức tổ chức dạy học cơ bản. 

VIIIB3. Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa các hình thức tổ chức dạy học.


	VIIIC1. Vận dụng và thiết kế một số hình thức tổ chức dạy học  trong giảng dạy một môn học cụ thể.

VIIIC2. Đánh giá ưu và  nhược điểm của một số hình thức tổ chức  dạy học và cách khắc phục các nhược điểm.
	9

	Nội dung  10



	Tuần 10
	IXA1. Nhắc lại được khái niệm giờ học trên lớp.

IXA2. Mô tả được   6 kiểu giờ học trên lớp.

IXA3. Tóm tắt lại các bước của một giờ học trên lớp.

IXA4. Liệt kê các công việc chuẩn bị của GV cho dạy học trên lớp.


	IXB1. Phân biệt sự khác biệt giữa các kiểu giờ học trên lớp.

IXB2. Dự đoán được những yếu tố chi phối sự phát triển của các dạng tổ chức dạy học trong  lịch sử.


	 IXC1. Thiết kế cấu trúc của một kiểu giờ học trên lớp.

IXC2.  Chỉ ra cách vận dụng mỗi kiểu giờ học trên lớp trong dạy một số bài học trong sách giáo khoa phổ thông.


	8




Ghi chú: 
- Số La mã (I, II, …): Chỉ thứ tự nội dung môn học.




- Chữ cái in: Chỉ thứ bậc của mục tiêu:





+ Chữ A: Ký hiệu mục tiêu bậc 1.





+ Chữ B: Ký hiệu mục tiêu bậc 2.





+ Chữ C: Ký hiệu mục tiêu bậc 3.




- Số thứ tự (1, 2, …): Chỉ thứ tự của mục tiêu.

Tổng số giờ thực hiện (đã qui đổi thành giờ thực tế):

Số giờ lên lớp của GV:
- Số giờ lý thuyết: 
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- Số giờ hướng dẫn xemina nhóm, thực hành:      
12



- Số giờ kiểm tra việc tự học của SV

Số giờ tự học, tự nghiên cứu của sinh viên

- Số giờ tự học: 





15


- Số giờ tự nghiên cứu, chuẩn bị (cho lý thuyết và 

thực hành, xêmine trên lớp)




30
8. Lịch trình cụ thể

	HTTCDH
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Khởi động: Giới thiệu và nghiên cứu chương trình, kế hoạch dạy học(tuần 0)

	Lý thuyết
	8 - 9h

(GĐ 401, G7)
	- Giới thiệu mục tiêu, chương trình môn học, học liệu, phương pháp và các hình thức học tập.

- Thông báo các hình thức KTĐG, giao hệ thống bài tập.
	- Nghiên cứu mục tiêu, chương trình, kế hoạch dạy học môn học: NC kỹ đề cương môn học  


	

	Tự học
	
	- Tự nghiên cứu hệ thống bài tập.

- Tự xây dựng kế hoạch học tập cá nhân.
	- Chuẩn bị các học liệu và phương tiện học tập.


	

	Tư vấn
	Chiều thứ 6, tại phòng 302 G7.
	- Giải đáp các thắc mắc.
	Chuẩn bị những điều chưa rõ khi NC đề cương để thắc mắc
	

	KT-ĐG
	
	- Thu thập thông tin, lập phiếu đánh giá tình trạng ban đầu của sinh viên trước khi bắt đầu quá trình dạy học.

- Kỉểm tra kế hoạch học tập của mỗi sinh viên.
	Điền phiếu “khảo sát nhu cầu học tập”
	

	Nội dung 1(Tuần 1): Dạy học và lý luận dạy học      



	Lý thuyết
	8 - 9h

(nơi học: GĐ 401, G7)
	N1: Khái niệm về dạy học; Các dấu hiệu nhận biết hiện tượng dạy học;

LLDH là một bộ phận của khoa học sư phạm và là một một học “nghiệp vụ sư phạm”.
	- Nghiên cứu tài liệu tương ứng của môn học được chỉ ra ở đây

- Đọc [2 – tr. 11-13];
 - Đ [3 - tr. 37 - 47];

- Chuẩn bị các phương tiện, tài liệu học.

- TL 4;8 (chương LLDH)
	

	Xemi-na theo nhóm
	9-11h

(GĐ401 - G7)
	N2: So sánh sự giống và khác nhau giữa hiện tượng dạy học trong xã hội và hiện tượng dạy học trong nhà trường; Sự hình thành và phát triển của DH trong lịch sử.

N3: Vị trí, vai trò của môn LLDH trong đào tạo nghề sư phạm.
	- Đ [2 – tr. 11-12]

- Đ [21 – lược sử về sự phát triển của dạy học qua các thời kỳ lịch sử];

- Đ [10 - tr. 54- 59];


	

	KT-ĐG
	
	BT cá nhân: - Tóm tắt lịch sử phát triển của dạy học qua các thời kỳ lịch sử.
	
	

	Nội dung 2(Tuần 2): Bản chất của dạy học    

  

	Lý thuyết
	8 - 9h

(GĐ401 - G7)
	N1: Bản chất của dạy học
	- Đ [4 - tr. 152- 161];

- Đ [1 - tr. 131 - 138];

- Đ [24];

- Đọc [5 - tr. 52- 68];

- Đ [3 - tr. 48 - 59; 60 - 68];
	

	Xêmina theo nhóm
	9-11h

(GĐ401 - G7)
	N3: Một số phương pháp tiếp cận nghiên cứu DH.
	N3: 

- Đ [4 - tr. 147- 151];

- Đ [10 - tr. 7- 23; 59 - 86; 90 - 108];

- Đ [1 - tr. 246 - 271].


	

	KT-ĐG
	
	BT nhóm: - (N1) Vẽ mô hình mô tả mối quan hệ giữa các yếu tố trong và ngoài của hệ thống dạy học.


	
	

	Nội dung 3(Tuần 3): Định hướng phát triển của dạy học hiện nay.

Một số lý thuyết dạy học hiện nay         



	Lý thuyết
	8 - 9h

(GĐ401 - G7)
	N2: Một số định hướng phát triển của dạy học.
	
	

	Xêmina theo nhóm
	9-11h

(GĐ401 - G7)
	Cơ sở khoa học; Sự hình thành và những nội dung cơ bản của một số lý thuyết dạy học hiện nay.
	- Đọc [14 - tr. 11-74];

- Đọc [7 - tr. 14-16];

- Đọc [22];  - Đọc [16]

- Đ [1 - tr. 205- 224; 224 - 245];
	

	KT-ĐG
	
	BT cá nhân:

Từ nội dung cơ bản của mỗi lý thuyết dạy học hện nay, hãy rút ra một số kết luận ứng dụng trong tổ chức dạy và học hiện nay. 
	
	

	Nội dung 4(Tuần 4): Quy luật và nguyên tắc dạy học



	Tự học
	19 - 22h
	N1:   - Khái niệm về  quy luật DH; Nội dung một số quy luật dạy học.

         - Khái niệm nguyên tắc dạy học và hệ thống nguyên tắc dạy học.


	N1: 

- Đ [4- tr. 174 - 196];

- Đ [5 - tr. 69-74];

- Đ [8 - tr. 129- 131];
- Đ [5 - tr. 75];

- Đ [5 - tr. 75- 83];

- Đ [4 - tr. 162- 173];
	

	Xêmina theo nhóm
	9-11h

(GĐ401 - G7)
	N2: Những điểm giống và khác nhau giữa quy luật và nguyên tắc dạy học.


	
	

	KT-ĐG
	
	BT kiểm tra giữa kỳ: 

1- (N3) Sưu tầm hệ thống nguyên tắc dạy học của một số tác giả, nêu ý kiến đánh giá của bản thân.

2- Làm thế nào để có thể xác định hoặc đề xuất một quy luật hoặc một nguyên tắc dạy học? hãy thử đề xuất một quy luật / nguyên tắc dạy học?
	
	

	Nội dung 5 (Tuần 5):  Nhiệm vụ, mục tiêu dạy học.



	Lý thuyết
	8 - 9h

GĐ401
	N1: Mục tiêu, nhiệm vụ dạy học.
	- Đ [5 - tr. 60- 64];

- Đ [8 - tr. 127- 128];

- Đ [6 - tr. 72 - 108];
	

	Thực hành
	9-11h
	Thực hành xác định mục tiêu DH của một môn học, một bài học trong SGK
	
	

	KT- ĐG
	
	BT cá nhân: 

1. Tóm tắt nội dung của mỗi PP tiếp cận.

2. Trình bày một số thuộc tính của dạy học.
	
	

	Nội dung 6 (Tuần 6): Nội dung dạy học



	Lý thuyết
	8 - 9h

(GĐ401)
	N1: Khái niệm về NDDH, phân biệt với những thuật ngữ có liên quan
	- Đ [5 - tr. 75];

- Đ [3 - tr. 92 - 102];
	

	Thực hành
	8 - 9h

GĐ401
	N1: Xác định nội dung học, nội dung dạy dựa trên một bài học trong SGK PT.
	
	

	Tự học
	19 - 22h
	- N1: Sự phát triển của ND

DH qua các thời kỳ lịch sử;
	- Đ [9];


	

	KT

ĐG
	
	- BT cá nhân: Thiết kế một trò chơi học tập để có thể sử dụng trong dạy học môn học ở trường THPT.
	
	

	Nội dung 7(Tuần 7) : Đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa



	Xêmina theo nhóm
	9 - 11h
	N3: Một số PP tiếp cận nghiên cứu NDDH
	- Đ [5 - tr. 75- 83];

- Đ [4 - tr. 206- 211];

- Đ [3 - tr. 70 - 91];
	

	Tự học
	19 - 22h
	N3: Một số quan điểm thiết kế ND, chương trình học hiện nay.
	- Đ [4 - tr. 197- 205; 205 - 211];

- Đ [8 - tr. 131 - 153];

- Đ [1 - tr. 8- 130];

- Đ [5 - tr. 84- 90];
	

	KT

ĐG
	
	- BT lớn học kỳ (cá nhân):  

    + So sánh cách thiết kế nội dung CT 1981 với nội dung CT sau 2000;

   + Nhận xét về chương trình sau 2000;

   + Nhận xét, đánh giá 01 cuốn SGK sau 2000 ở trường THPT.
	
	

	Nội dung 8 (Tuần 8): Phương pháp dạy học



	Lý thuyết
	8 - 9h

(GĐ401)
	N2: Một số quan điểm tiếp cận nghiên cứu PPDH.
	- Đ [3 - tr. 103 - 125; 126 - 176].
	

	Tự học
	19 - 22h
	N1:  Khái niệm về PPDH; đặc điểm và nguyên tắc lựa chọn PPDH

N2: Các kiểu phân loại PPDH.

N3: Xu hướng phát triển PPDH trên thế giới và việc đổi mới PPDH ở Việt Nam. 
	N1: - Đ [4 - tr. 222 - 241];

- Đ [5 - tr. 91- 114];

- Đ [1 - tr. 158- 204];

N3: - Đ [1 - tr. 192 - 205];


	

	KT

ĐG
	
	BT cá nhân: Nhận xét về quá trình đổi mới PPDH trong các bậc học ở Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ trước đến nay.
	
	

	Nội dung 9(Tuần 9):   Khái niệm chung về hình thức tổ chức dạy học



	Lý thuyết
	8 - 9h

(GĐ401)
	N1: Những vấn đề chung về HTTCDH.
	- Đ [5 - tr. 119- 122];

- Đ [4 - tr. 264];


	

	Tự học
	19 -  22h (ở nhà)
	N1: Một số HTTCDH khác.

N3: Xu thế phát triển HT TCDH trên thế giới, việc đổi mới HTTCDH ở Việt Nam
	N1: - Đ [5 - tr. 119- 122];

- Đ [4 - tr. 276- 280];

N3: - Đ [1 - tr. 356- 404];
	

	KT-ĐG
	
	BT nhóm / tháng:
	
	

	 Nội dung 10 (Tuần 10):     Giờ học trên lớp



	Lý thuyết
	8 - 9h

(GĐ401)
	N1: Khái niệm, cấu trúc giờ học trên lớp.
	- Đ [5 - tr. 116- 119];

- Đ [4 - tr. 264- 276];


	

	Thực hành 
	9 - 11h

(GĐ 401 G7)
	N1: Chọn một bài học trong sách giáo khoa và thiết kế cấu trúc một kiểu giờ học trên lớp.
	
	

	KT

ĐG
	
	Ôn tập, KT-ĐG cuối kỳ.

Tiểu luận.
	
	


9.Chính sách đối với môn học

          9.1. Sinh viên cần phải:
Thực hiện đủ các yêu cầu của GV đối với môn học.

9.2. Về phương tiện dạy học: 
- Tài liệu bắt buộc liệt kê trong đề cương môn học

- Điều kiện vật chất thiết bị cần thiết cho dạy học gồm có: Máy chiếu; giấy tơrôki khổ A0 và bút dạ màu...

- Ngoài ra, sinh viên cần có một cuốn sách giáo khoa của một môn học theo chương trình CCGD lần 3 và một cuốn theo chương trình sau 2000; Các loại dụng cụ học tập như kéo, băng dính, giấy khổ to, một số tờ giấy rời khổ A3, A4, A5. 


- Quy định về hình thức tài liệu ghi chép: Chia vở thành 3 phần. 2/3 viết nội dung bài học, bài chuẩn bị ở nhà và các ý kiến cá nhân. 1/3 còn lại ghi nhận xét về cách dạy, cách làm, cách tổ chức giờ học từ GV và từ các bạn học khác.

9.3. Các yêu cầu khác

Điền kiện dự thi hoặc kiểm tra cuối kỳ, phải đảm bảo hai yêu cầu:

Một là, đi học đầy đủ (không nghỉ quá 20% thời lượng học. Đi muộn quá 10 phút không được vào lớp). 

Hai là, hoàn thành đầy đủ các bài thực hành và kiểm tra. Không được thiếu quá 20% số bài thực hành; hoặc không quá 1/3 số bài không đạt yêu cầu
10.Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học


Có 3 hình thức kiểm tra, đánh giá:


10.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 

Hình thức: 

- Kiểm tra thường ngày trên lớp, được thực hiện qua kiểm tra ý thức chuẩn bị bài và tham gia xây dựng kiến thức, sự tích cực học tập trên lớp.

      -  Kết quả các bài tập thực hành của môn học và qua những câu hỏi bậc 1 trong bộ ngân hàng câu hỏi của môn học.  Mục đích của kiểm tra thường xuyên nhằm nắm được tình trạng học tập của sinh viên, làm cơ sở tổ chức hoạt động học tập của sinh viên, hoặc làm cơ sở điều chỉnh hoặc tổ chức hoạt động giảng dạy của giảng viên.

- Kiểm tra nhằm đánh giá mức độ thực hiện 43 mục tiêu bậc 1 của môn học. 

Đánh giá: 
- Mức độ tích cực tham gia xây dựng bài;




- Mức độ làm việc nhóm


10.2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ: được thực hiện bằng các bài tập cá nhân / tuần, bài tập nhóm / tháng; Bài tập cá nhân / học kỳ; 

Cụ thể được thực hiện như sau:


a)  Bài tập cá nhân/ tuần (10%)


- Hình thức: bài viết 1 đến 3 trang.


- Yêu cầu: 



+ Tổng quan được nội dung kiến thức cơ bản;



+ Thể hiện được kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề.


- Đánh giá: Điểm trung bình của 4 bài tập cá nhân = 10% điểm môn học.


Tiêu chí đánh giá 01 bài:

· Tổng quan được nội dung kiến thức cơ bản


4 điểm

· Biết phân tích, tổng hợp vấn đề.



4 điểm

· Biết trình bày một cách rõ ràng, hình thức đẹp

2 điểm

b) Bài tập nhóm / tháng:

- Hình thức: Bài chuẩn bị của nhóm

- Yêu cầu: 


+ Biết phân công nhiệm vụ, tổ chức phối hợp giữa các thành viên hoạt động trong nhóm;


+ Nội dung đầy đủ, cấu trúc rõ ràng;


+ Có kỹ năng trình bày; Biết tranh luận và bảo vệ

- Đánh giá: Điểm trung bình của hai bài tập nhóm = 10% điểm môn học

Tiêu chí đánh giá:

· Biết tổ chức, phối hợp hoạt động nhóm


3 điểm

· Nội dung đúng, đủ, sáng tạo




3 điểm

· Biểt trình bày khoa học





2 điểm

· Biết bảo vệ, trả lời, tranh luận, giải thích hoặc biết bảo lưu ý kiến.

2 điểm

c) Bài tập lớn học kỳ (20 %):

- Hình thức: Viết dưới hình thức bài tập nghiên cứu, dài 5 - 7 trang.

- Yêu cầu: 


+ Tìm tư liệu, viết theo chủ đề được phân công hoặc phát hiện vấn đề trong thực tiễn, trong nhận thức.


+ Rèn luyện kỹ năng tư duy, phân tích tổng hợp và đề xuất phương hướng giải quyết.


+ Bước đầu làm quen với  viết báo cáo khoa học.

- Đánh giá: kết quả bài tập lớn học kỳ = 20% điểm môn học.

Tiêu chí đánh giá:

· Chủ đề viết có tính vấn đề về nhận thức hoặc thực tiễn thực hiện







3 điểm

· Biết vận dụng kiến thức đã có để phân tích tổng hợp, giải quyết vấn đề







3 điểm

· Đề xuất ý tưởng khoa học, hướng giải quyết

2 điểm

· Hình thức trình bày đẹp, văn phong khoa học

2 điểm

d) Bài kiểm tra giữa kỳ:

Làm đề kiểm tra tự luận trong 1 tiết.

Mục đích kiểm tra đánh giá  16 mục tiêu bậc 2 của môn học.

Kết quả bài kiểm tra giữa kỳ chiếm 20% điểm môn học.

10.3.Kiểm tra đánh giá cuối kỳ: được thực hiện bằng 01 bài tiểu luận khoa học.

a)  Yêu cầu đối với bài tiểu luận môn lý luận dạy học (thay thi hết môn)

+ Biết phát hiện những vấn đề dạy học đang có mâu thuẫn (về nhận thức, về cách làm, về quan điểm, …) trong khoa học cũng nh​ư trong thực tiễn dạy học. 

+ Biết vận dụng những kiến thức lý luận dạy học đã học để lý giải, phân tích hiện trạng cũng nh​ư đề xuất cách giải quyết vấn đề.


+ Từ đó, biết đề xuất cách giải quyết. Trong điều kiện cho phép, có thể thử tác động theo các biện pháp đề ra để kiểm tra hiệu quả của chúng.

b) Các bư​ớc thực hiện tiểu luận

+ Sinh viên quan sát hoạt động thực tiễn và đọc tài liệu, tự phát hiện và đề xuất vấn đề nghiên cứu liên quan đến các chủ đề của môn học, xây dựng thành câu hỏi nghiên cứu.


+ Thống nhất với GV h​ướng dẫn tên tiểu luận và đề c​ương nghiên cứu chi tiết.


+ Đọc, thu thập thông tin và xây dựng dàn ý viết. 


+ GV sửa chữa và thống nhất dàn ý viết.


+. Sinh viên tiến hành nghiên cứu, thu thập các thông tin cần thiết. Điều chỉnh tên tiểu luận nếu cần.


+ Viết, hoàn chỉnh tiểu luận.

c) Hình thức trình bày: 

Viết tay hoặc đánh máy, hình thức trình bày theo quy định về khóa luận, tiểu luận, luận văn của Đại học Quốc gia Hà Nội.

d) Tiêu chuẩn đánh giá

	Các chỉ số cụ thể
	Thang điểm

	Phát hiện đúng vấn đề nghiên cứu trong phạm vi môn học.
	2

	T​ư liệu phong phú.
	1

	Biết phân tích và tổng hợp để giải quyết vấn đề nghiên cứu. Vận dụng tốt các tri thức lý luận dạy học để phân tích các sự kiện dạy học.
	3

	Giải quyết đư​ợc vấn đề đặt ra hoặc đề xuất đư​ợc hệ thống biện pháp giải quyết có hiệu quả. 
	2

	Cấu trúc luận văn hợp lý, lô gíc. Hình thức đẹp, khoa học.
	2


Gợi ý các chủ đề nghiên cứu

1. Mối liên hệ giữa dạy học với môi trư​ờng (mục tiêu; đặc điểm, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội). Vai trò của dạy học trong xã hội học tập và trong nền kinh tế tri thức.

2. Những vấn đề liên quan đến mục tiêu dạy học: Hệ thống mục tiêu; Kỹ thuật thiết kế mục tiêu trong dạy học và việc kiểm soát, đánh giá quá trình thực hiện mục tiêu.

3. Mối quan hệ thống nhất giữa hoạt động dạy và hoạt động học trong tổ chức dạy học.

4. Ng​ười học: Bản chất sự học d​ưới các lý thuyết học tập và bản chất sự học theo quan điểm của tâm lý học hoạt động;  Các quy luật nhận thức và học tập; Các ph​ương pháp tiếp nhận kiến thức ở từng độ tuổi học; Vai trò của ng​ười học trong dạy học,...

5. Ngư​ời dạy: Bản chất sự dạy d​ưới các lý thuyết dạy học; Vai trò ng​ười dạy trong tổ chức hoạt động dạy học chuyên biệt ở nhà trư​ờng trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển; Các quy luật dạy học và việc ứng dụng chúng trong dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. Các ph​ương pháp giảng dạy của GV; Phư​ơng pháp và hình thức tổ chức hoạt động học tập của HS. 

6. Nội dung dạy học: Nội dung d​ước góc độ lý thuyết hoạt động và những ứng dụng trong tổ chức dạy học của GV; Các quan điểm tiếp cận xây dựng nội dung.  Các lý thuyết nội dung học vấn và nội dung dạy học; Thiết kế nội dung theo mục tiêu và việc giải quyết mâu thuẫn cơ bản giữa lư​ợng tri thức ngày một tăng với thời gian học không đổi trong tổ chức dạy học hiện nay. Tải học và quá tải học.

7. Phân tích quan điểm thiết kế chư​ơng trình dạy học mới (sau 2000) ở Việt Nam, Nhận xét về các ch​ương trình dạy học hiện có ở Việt Nam. 

8. Những vấn đề về phương pháp dạy học: lý luận, kỹ thuật, ứmg dụng thực tế.

9. Vấn đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học tập của HS và đánh giá kết quả dạy học của GV.

.

            Xét duyệt 

      
    Tên giảng viên (tác giả)

(của Bộ môn/Khoa/ trường)

Phụ Lục 2
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	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

________________


PHIẾU ĐIỀU TRA

(dành cho sinh viên)

        Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Giáo dục tiến hành khảo sát thường niên trên người học về quá trình giảng dạy các môn học. Kết quả khảo sát sẽ rất có ý nghĩa cho sự phát triển của nhà trường và của chính người học, chính vì vậy nhà trường mong sự hợp tác chặt chẽ, khách quan, công bằng của tất cả người học. Xin trân trọng cảm ơn!

NỘI DUNG

I. Thông tin cá nhân

1. Họ và tên: (có thể không):  .............................................................................................................
2. Lớp: ..........................................................................................................................................................

3. Môn học:  ................................................................................................................................................
4. Tên người dạy: .....................................................................................................................................
II. Câu hỏi

Bạn hãy đánh dấu vào ô chỉ mức độ mà bạn cho là phù hợp nhất. Mức độ tăng từ 1 đến 5; 1 là chưa tốt và 5 là rất tốt.
	Nội dung ý kiến đánh giá
	1
	2
	3
	4
	5

	I. Về chương trình môn học

	1. Các thông tin chi tiết về môn học quy đinh trong đề cương môn học (mục tiêu, nội dung, yêu cầu đặc thù của môn học, cách học, hình thức, tiêu chí kiểm tra đánh giá của môn học...) được thông báo một cách chi tiết trước khi môn học bắt đầu
	
	
	
	
	

	2. Trình tự sắp xếp nội dung các bài giảng của môn học phù hợp và logic
	
	
	
	
	

	3. Môn học được thiết kế với các hình thức đa dạng, đảm bảo đủ thời gian trên lớp để làm rõ những vấn đề cốt lõi 
	
	
	
	
	

	4. Môn học có tính thực tiễn/ứng dụng 
	
	
	
	
	

	5. Môn học này đã góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng nghề nghiệp cho bạn 
	
	
	
	
	

	II. Về phương pháp và kỹ thuật dạy học của giảng viên

	6. Việc truyền tải các nội dung chính (rõ ràng, dễ hiểu, hấp dẫn, sinh động...) và hướng dẫn việc tự nghiên cứu ND liên quan rõ ràng
	
	
	
	
	

	7. Các phương pháp dạy học, môi trường học tập, cách kiểm tra đánh giá thực sự giúp bạn học có hiệu quả. 
	
	
	
	
	

	8. Việc khuyến khích, kích thích tư duy phê phán, tư duy sáng tạo trong quá trình dạy học
	
	
	
	
	

	9. Các cơ hội tham gia bài học được tổ chức linh hoạt để giúp bạn học tốt
	
	
	
	
	

	10. Việc động viên, khích lệ đặt câu hỏi, thảo luận, nêu vấn đề để hiểu sâu nội dung bài học được triển khai .
	
	
	
	
	

	11. Tính thực tiễn, liên hệ giữa các vấn đề trong môn học với thực tiễn nghề nghiệp tương lai
	
	
	
	
	

	12.  Các yêu cầu về bài tập/nghiên cứu để giúp bạn đạt được mục tiêu của môn học
	
	
	
	
	

	13. Sự nhiệt tình giảng dạy, khả năng lôi cuốn vào bài học, khả năng truyền cảm hứng học tập cho sinh viên
	
	
	
	
	

	III. Về việc bảo đảm giờ dạy và tinh thần thái độ làm việc với sinh viên

	14. Giảng viên giao tiếp với thái độ lịch sự, hiệu quả
	
	
	
	
	

	15. Giảng viên luôn đến đúng giờ, tuân thủ các qui định tổ chức môn học theo đề cương
	
	
	
	
	

	IV. Về việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập

	16. Về tính phù hợp giữa phương pháp KTĐG phù hợp với yêu cầu và đặc điểm của môn học
	
	
	
	
	

	17. Việc nhận xét các bài viết/kiểm tra  cụ thể; kịp thời
	
	
	
	
	

	18. Về tiêu chí đánh giá của các hình thức KTĐG thực hiện đúng như công khai trong đè cương
	
	
	
	
	

	19. Về khả năng đánh giá tổng hợp kiến thức và kỹ năng cần thiết của hình thức thi cuối kỳ của môn học
	
	
	
	
	

	V. Về tổ chức môn học

	20. Việc bố trí lịch trình dạy học môn học phù hợp với  tinh thần của học chế tín chỉ
	
	
	
	
	

	21. Các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện công nghệ phục vụ cho triển khai môn học trên lớp cho các hình thức học tập khác nhau
	
	
	
	
	

	22. Điều kiện sử dụng các phương tiện, điều kiện cho tự học, tự nghiên cứu (thư viện, phòng máy, phòng học...)
	
	
	
	
	


Bạn muốn được tham gia vào các môn học khác do giảng viên phụ trách môn này giảng dạy:

Rất muốn:
 FORMCHECKBOX 

Muốn:
 FORMCHECKBOX 

Không muốn:
 FORMCHECKBOX 
  
Không có ý kiến:
 FORMCHECKBOX 



Các ý kiến khác:

.............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Xin trân trọng cám ơn!
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